
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Số: 291/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 7 năm 2024

KẾ HOẠCH
Triển khai Chiến lược dữ liệu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2024 của UBND 
tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược dữ 
liệu quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai Chiến lược dữ liệu tỉnh Thừa 
Thiên Huế năm 2024 với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU 

1. Các cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành của tỉnh (ngoại trừ các 
cơ sở dữ liệu nghiệp vụ đặc thù) có nhu cầu kết nối, chia sẻ thông tin với nhau, 
được đáp ứng 100% yêu cầu thông qua các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của 
tỉnh (LGSP).

2. 100% sở, ngành, địa phương ban hành danh mục cơ sở dữ liệu thuộc 
phạm vi quản lý và kế hoạch, lộ trình cụ thể để xây dựng, triển khai các cơ sở dữ 
liệu trong danh mục.

3. 100% sở, ngành, địa phương ban hành kế hoạch về dữ liệu mở, bao gồm 
danh mục dữ liệu mở, kế hoạch công bố dữ liệu mở của cơ quan nhà nước thuộc 
phạm vi quản lý và mức độ tối thiểu cần đạt được trong từng giai đoạn của kế 
hoạch; cung cấp lần đầu dữ liệu mở theo kế hoạch.

4. 100% các cơ sở dữ liệu dùng chung, chuyên ngành và cơ sở dữ liệu quan 
trọng của các sở, ngành, địa phương được triển khai phương án bảo đảm an toàn 
thông tin theo cấp độ và mô hình bảo vệ 4 lớp, đồng thời triển khai các hoạt 
động bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin theo quy định của pháp 
luật về an ninh mạng.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Xây dựng quy chế, quy định

a) Rà soát, bổ sung, sửa đổi Danh mục cơ sở dữ liệu mở của ngành, lĩnh 
vực, địa phương; triển khai xây dựng và cung cấp dữ liệu mở.

b) Xây dựng, ban hành danh mục cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của 
sở, ban, ngành, địa phương và kế hoạch, lộ trình cụ thể để xây dựng, triển khai 
các cơ sở dữ liệu trong danh mục.

2. Phát triển hạ tầng dữ liệu

a) Triển khai Cổng dữ liệu của tỉnh (Nền tảng số hóa dùng chung: 
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https://sohoa.thuathienhue.gov.vn) theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-
CP của Chính phủ, tích hợp với Cổng dữ liệu quốc gia.

b) Phát triển Hệ thống dữ liệu mở của tỉnh (https://data.thuathienhue.gov.vn), 
cung cấp dữ liệu mở cho các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp và người dân tra cứu, 
khai thác sử dụng phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số, đồng thời thu thập dữ liệu 
mở từ các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng.

c) Xây dựng và củng cố, hoàn thiện các hạ tầng thu thập và truyền tải dữ 
liệu tại tỉnh. Phát triển hạ tầng phục vụ các ứng dụng nghiệp vụ, chuyên ngành 
trong triển khai Chính quyền số gắn kết với phát triển dịch vụ đô thị thông minh 
bảo đảm triển khai hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí. 

3. Phát triển dữ liệu

a) Tiếp tục xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ ứng dụng 
dịch vụ Chính quyền số trong cơ quan nhà nước của tỉnh.

b) Triển khai số hóa dữ liệu các sở, ngành, địa phương phục vụ phát triển 
Chính quyền số trong cơ quan nhà nước của tỉnh. Trong năm 2024, xây dựng và 
triển khai số hóa dữ liệu trong danh mục số hóa dữ liệu sở, ngành, địa phương.

c) Các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai xây dựng và cung cấp dữ 
liệu mở theo kế hoạch công bố dữ liệu mở của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi 
quản lý.

d) Tiếp tục hoàn thiện, duy trì nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh kết 
nối liên thông với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

đ) Chia sẻ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý cho các Sở, ngành, địa phương 
khai thác, sử dụng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành khi có yêu cầu.

III. GIẢI PHÁP

1. Tổ chức bộ máy

a) Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ về 
dữ liệu, làm đầu mối theo dõi thực hiện nhiệm vụ phát triển hạ tầng dữ liệu, phát 
triển dữ liệu của tỉnh trên tinh thần không phát sinh thêm cơ cấu tổ chức bộ máy.

b) Mỗi cơ quan nhà nước phân công một lãnh đạo làm đầu mối phụ trách 
về dữ liệu (có thể kiêm nhiệm từ nhiệm vụ chuyển đổi số), chịu trách nhiệm tổ 
chức và điều hành hoạt động về phát triển dữ liệu tại cơ quan, đơn vị mình.

2. Tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng

a) Triển khai tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức về dữ 
liệu số, sử dụng và quản lý dữ liệu cá nhân, bảo vệ dữ liệu.

b) Tăng cường bồi dưỡng kiến thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách 
về dữ liệu của các cơ quan nhà nước.

c) Tổ chức tập huấn, phổ biến, diễn tập thường niên về đảm bảo an toàn dữ 
liệu, an ninh thông tin, bảo vệ hạ tầng dữ liệu.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
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1. Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp 
ngân sách hiện hành, vốn lồng ghép và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

2. Huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phát triển hạ tầng dữ liệu, 
làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ phát triển dữ liệu, tư vấn các vấn đề về dữ liệu

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương trong công tác quản 
lý, theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện Chiến lược, tập trung vào các nội dung:

c) Hướng dẫn và hỗ trợ các Sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển 
khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược dữ liệu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 trên 
địa bàn tỉnh.

d) Theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược; làm đầu 
mối tổng hợp tình hình thực hiện Chiến lược và định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

e) Tăng cường thông tin, tuyên truyền qua các hình thức đa dạng, phong 
phú để nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và người dân về vai trò, 
tầm quan trọng của giá trị dữ liệu, phát triển, khai thác sử dụng, chia sẻ dữ liệu 
hiệu quả.

2. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện 

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với các đơn vị có liên 
quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch này; báo cáo kết 
quả triển khai thực hiện trong tháng 12/2024 về Sở Thông tin và Truyền thông để 
tổng hợp.

b) Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan có 
liên quan đề xuất UBND tỉnh cập nhật, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp thuộc 
lĩnh vực, ngành phụ trách theo hướng dẫn của Bộ, ngành trung ương và theo tình 
hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch Triển khai Chiến lược dữ liệu tỉnh Thừa Thiên Huế 
năm 2024, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển 
khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng 
mắc thì đề xuất, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, tham mưu Ủy 
ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định./.

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Bình



Phụ lục
DANH MỤC SỐ HÓA DỮ LIỆU CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN  TRONG NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số 291/KH-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT Tên đơn vị Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu Cơ quan, đơn vị quản 
lý dữ liệu

I Sở Kế hoạch và Đầu tư

1 CDSL ngành Kế hoạch và Đầu 
tư Cung cấp dữ liệu ngành Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư 

II Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1 Dữ liệu hồ chứa thủy lợi
Cung cấp dữ liệu hồ chứa  thủy lợi hiện có trên địa bàn 
tỉnh nhằm phục vụ cho công tác quản lý chuyên ngành 
và cung cấp cho các cá nhân, tổ chức tra có nhu cầu

Sở Nông nghiệp và 
PTNT (Chi cục Thủy 
lợi)

2
Dữ liệu An toàn thực phẩm 
ngành Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Cung cấp dữ liệu Dữ liệu An toàn thực phẩm ngành 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và 
PTNT 

III Sở Giao thông vận tải

1

Dữ liệu mạng lưới tuyến, biểu 
đồ chạy xe trên tuyến, giá vé xe 
buýt trên địa bàn 

Tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt hoạt 
động trong phạm vi tỉnh Thừa Thiên Huế Sở Giao thông vận tải

2
Dữ liệu các luồng, tuyến cố định 
hoạt động kinh doanh vận tải 
hành khách bằng xe ô tô

Cung cấp các thông tin dữ liệu quản lý nhằm phục vụ 
công tác quản lý chuyên ngành và cung cấp cho các cá 
nhân, tổ chức tra cứu thông tin 

Sở Giao thông vận tải

IV Sở Ngoại vụ

1 Dữ liệu hội nghị, hội thảo quốc 
tế

Cung cấp dữ liệu hội nghị, hội thảo quốc tế do Sở 
Ngoại vụ quản lý nhằm phục vụ công tác quản lý 
chuyên ngành và cung cấp cho các cơ quan, tổ chức 
tra cứu thông tin về các trường dữ liệu hội nghị, hội 
thảo quốc tế

Sở Ngoại vụ

2 Dữ liệu Phi chính Phủ nước Cung cấp dữ liệu về tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài Sở Ngoại vụ



TT Tên đơn vị Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu Cơ quan, đơn vị quản 
lý dữ liệu

Ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
V Thanh tra tỉnh

1 CSDL Quản lý công tác thanh 
tra

Cung cấp dữ liệu Kế hoạch thanh tra hàng năm; các 
đoàn thanh tra trên địa bàn; Kết luận thanh tra; theo 
dõi quản lý việc thực hiện Kết luận thanh tra trên địa 
bàn; phục vụ công tác tra cứu báo cáo thống kê

Thanh tra tỉnh

2

CSDL tiếp công dân, xử lý giải 
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 
kiến nghị, phản ánh trên địa bàn 
tỉnh

Cung cấp dữ liệu tình hình tiếp công dân, xử lý giải 
quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh trên địa 
bàn tỉnh phục vụ công tác tra cứu; tiếp công dân của 
lãnh đạo; báo cáo thống kê theo quy định

Thanh tra tỉnh

VI Sở Du lịch

1 CSDL Quản lý Đề án, dự án, 
chương trình phát triển du lịch;

Dữ liệu quản lý Đề án, dự án, chương trình phát triển 
du lịch Sở Du lịch

VII Sở Khoa học và Công nghệ

1 Dữ liệu về kết quả nhiệm vụ 
KH&CN cấp tỉnh

Dữ liệu về kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có sử 
dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh do Sở 
KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý

Phòng Quản lý Khoa 
học -Sở KH&CN 

VIII Sở Công thương

1 Dữ liệu hồ sơ cấp phép An toàn 
thực phẩm 

Cung cấp dữ liệu về giấy phép An toàn thực phẩm nhằm 
phục vụ công tác quản lý chuyên ngành Sở Công Thương

2
Dữ liệu hồ sơ Cấp Giấy chứng 
nhận Công nghiệp địa phương

Cung cấp dữ liệu về giấy chứng nhận sản phẩm Công 
nghiệp địa phương nhằm phục vụ công tác quản lý chuyên 
ngành 

Sở Công Thương

IX Sở Tài nguyên và Môi trường

1 CSDL Quản lý Đất đai

Dữ liệu hồ sơ giao đất/ thuê đất/ thu hồi đất/ gia hạn/ 
bồi thường GPMB/ chấp thuận nhận chuyển nhượng 
đất nông nghiệp/ thẩm định phương án sử dụng đất của 
Công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

Chi cục Quản lý đất đai 
- Sở Tài nguyên và Môi 
trường

2 CSDL Quản lý Khí tượng thủy Cung cấp dữ liệu trạm khí tượng thủy văn chuyên Phòng Biển, Đảo, Đầm 



TT Tên đơn vị Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu Cơ quan, đơn vị quản 
lý dữ liệu

văn; biến đổi khí hậu dùng phá và Biến đổi khí hậu 
- Sở Tài nguyên và Môi 
trường

3 CSDL Điểm quan trắc Cung cấp dữ liệu Điểm quan trắc Sở Tài nguyên và Môi 
trường

4 CSDL Tài nguyên nước Cung cấp dữ liệu Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi 
trường

5 CSDL Mỏ khoáng sản Cung cấp dữ liệu Mỏ khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi 
trường

X Sở Y tê

1

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược 
(bao gồm cả trường hợp cấp 
Chứng chỉ hành nghề dược 
nhưng bị thu hồi theo quy định 
tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 Điều 28 của Luật Dược) 
theo hình thức xét hồ sơ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Dữ liệu về Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm 
cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng 
bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật Dược) theo hình thức xét 
hồ sơ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Sở Y tế

13 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện sản xuất mỹ phẩm. 

Dữ liệu về Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 
mỹ phẩm. Sở Y tế

XI Sở Nội vụ

1 Dữ liệu người hoạt động không 
chuyển trách ở cấp xã

Cung cấp dữ liệu người hoạt động không chuyên trách 
ở cấp xã trên địa bàn tỉnh do Sở Nội vụ quản lý nhằm 
phục vụ công tác quản lý chuyên ngành 

Sở Nội vụ

2 Dữ liệu hội Cung cấp dữ liệu các hội trên địa bàn tỉnh Sở Nội vụ
XII Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

1 Dữ liệu người nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam

Cung cấp dữ liệu liên quan đến người nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam để phục vụ cho công tác quản lý

Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội

2 Dữ liệu về doanh nghiệp hoạt Cung cấp dữ liệu liên quan đến các doanh nghiệp hoạt Sở Lao động - Thương 
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động dịch vụ đưa người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng lao động

động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng để phục vụ cho công tác quản lý, theo 
dõi

binh và Xã hội

XIII Sở Tư pháp
1 Dữ liệu hộ tịch Cung cấp thông tin dữ liệu hộ tịch

XIV Sở Thông tin và Truyền thông

1 Dữ liệu danh mục dùng chung
Cung cấp Thông tin về dữ liệu danh mục dùng chung 
được cung cấp trên hệ thống số hóa dùng chung thông 
qua LGSP của tỉnh

Sở Thông tin và Truyền 
thông (Phòng Công 
nghệ thông tin)

2 Dữ liệu tổng hợp

Thu thâp, cung cấp Thông tin về dữ liệu tổng hợp trên 
kho dữ liệu dùng chung của tỉnh: Tổng hợp dữ liệu từ 
các CSDL và các nguồn dữ liệu khác. Nơi cung cấp 
dữ liệu cho tổng hợp, báo cáo, thông kê, phân tích...

Sở Thông tin và Truyền 
thông (Phòng Công 
nghệ thông tin)

3 Dữ liệu bưu chính Cung cấp thông tin dữ liệu về bưu chính trong phạm 
vi quản lý của ngành

Sở Thông tin và Truyền 
thông (Phòng Bưu 
chính, Viễn Thông)

Dữ liệu Thông tin, báo chí, xuất 
bản Cung cấp thông tin dữ liệu về Thông tin, báo chí, xuất 

bản trong phạm vi quản lý của ngành

Sở Thông tin và Truyền 
thông (Phòng 
TTBCXB)

XV Sở Văn hóa và Thể thao

1 Dữ liệu Lễ hội Huế Cung cấp thông tin dữ liệu về Lễ hội Huế Sở Văn hóa và Thể 
thao

2 Dữ liệu di sản văn hóa Cung cấp thông tin dữ liệu di sản văn hóa Sở Văn hóa và Thể 
thao

XVI Sở Xây dựng

1 Dữ liệu Quản lý kết cấu hạ tầng 
giao thông

Cung cấp thông tin Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông 
trong phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

2 Dữ liệu Quản lý quy hoạch xây 
dựng

Cung cấp thông tin Quản lý quy hoạch xây dựng trong 
phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng



TT Tên đơn vị Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu Cơ quan, đơn vị quản 
lý dữ liệu

XIV UBND các huyện, thị xã, thành phố

1
Dữ liệu xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực xây dựng, 
trật tự đô thị

Cung cấp dữ liệu các cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, trật tự đô 
thị trên địa bàn thị xã

2 Dữ liệu hồ sơ cấp phép xây 
dựng 

Cung cấp dữ liệu các công trình xây dựng trên địa bàn 
thị xã.




